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  n c   u  t   n  số 1180/  -U N  n    22/12/2023 của U N  

 u ện Lục N ạn về việc  iao c ỉ tiêu K   oạc  p át triển kin  t  - xã  ội n m 

2024; N    qu  t số 06/N -H N  n    29/12/2023 của H N  xã Kiên T  n  

về p ươn   ướn , n iệm vụ  ải p áp c ủ   u p át triển kin  t  - xã  ội n m 

2024. U N  xã xâ  dựn  K   oạc  cụ t ể  oá tổ c  c t ực  iện N    qu  t 

n ư sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

UBND xã c ủ  ộn  p ối  ợp với MTT , các ban, n  n ,  o n t ể c ín  

tr  xã  ội, các  ơn v  v  t ôn tập trun  k ắc p ục n ữn  tồn tại,  ạn c  ; ti p tục 

nân  cao tin  t ần trác  n iệm, c ủ  ộn   ổi mới, tu ên tru ền vận  ộn  v  tổ 

c  c t ực  iện qu  t liệt  ồn  bộ các mục tiêu, n iệm vụ,  iải p áp c ủ   u  ã 

 ược H N  xã t ôn  qua tại Kỳ  ọp t    ả . 

N ằm  ảm bảo triển k ai tổ c  c t ực  iện t ắn  lợi các n iệm vụ p át 

triển Kin  t  - Xã  ội n m 2024;  ồm 14 c ỉ tiêu c ủ   u  ã  ược H N  xã 

t ôn  qua,  o n t  n   ún  ti n  ộ,  ảm bảo c ất lượn  v  n ằm tạo niềm tin 

của N ân dân  ối với cơ quan   n  c ín  N   nước. 

2. Yêu cầu 

 ần tập trun  cao côn  tác lãn   ạo, c ỉ  ạo của cấp ủ   ản , c ín  

qu ền, sự p ối  ợp c ặt c ẽ của MTT  v  các  o n t ể tron  cả  ệ t ốn  c ín  

tr  từ xã   n t ôn;  ác cán bộ, côn  c  c, viên c  c t uộc U N  xã, trưởn  các 

ban, n  n ,  ơn v , trưởn  thôn các t ôn trên to n xã c n c  c  c n n , n iệm 

vụ  ược p ân côn , k ắc p ục mọi k ó k  n, tíc  cực t am mưu với lãn   ạo 

U N  xã v  c ủ  ộn  p ối  ợp tổ c  c t ực  iện  ảm bảo  o n t  n  các c ỉ tiêu 

 ún  t ời  ian qu    n .  

T ườn  xu ên báo cáo k t quả t ực  iện với số liệu p ải c ín  xác v  

p ản án  k p t ời n ữn  k ó k  n, vướn  mắc tron  quá trìn  tổ c  c t ực  iện 

về lãn   ạo U N  xã  ể có biện p áp k ắc p ục, n ằm t ực  iện có  iệu quả 

K   oạc  p át triển kin  t  - xã  ội n m 2024. 

II. CÁC CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO 

1. Mục tiêu chung 

P ấn  ấu du  trì tốc  ộ t n  trưởn   iá tr  sản xuất,  ẩ  n an  ti n  ộ 

t ực  iện các dan  mục xâ  dựn  k t cấu  ạ tần . P át triển to n diện các lĩn  
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vực kin  t , v n  óa – xã  ội; t n   iệu lực,  iệu quả quản lý n   nước trên các 

lĩn  vực;  ẩ  mạn  cải các    n  c ín ;  ảm bảo côn  tác quân sự   a p ươn ; 

 iữ vữn  an nin  c ín  tr , trật tự, an to n xã  ội; p òn , c ốn  t am n ũn , 

lãn  p í; tập trun  t áo  ỡ k ó k  n, p ấn  ấu  ạt v  vượt k   oạc   ã  ề ra.  

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024 

* Về phát triển kinh tế 

 (1) Tổng giá tr  sản xuất trên tất cả các lĩn  vực ước  ạt 1.414,8 tỷ  ồng, 

giá tr  sản xuất bìn  quân  ầu n ười ước  ạt 141,5 triệu  ồn /n ười/n m. Tron  

 ó: 

- T ươn  mại, d ch vụ thu nhập ước  ạt 468,3 tỷ  ồng, chi m 33,2% 

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản thu nhập ước  ạt 507,6 tỷ  ồng, chi m 36% 

- Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng thu nhập ước  ạt 434,3 tỷ  ồng, chi m 30,8%. 

(2) Giá tr  sản xuất/1 a  ất nông nghiệp: 142 triệu  ồng. 

(3) Tổng diện tíc  câ  lươn  t ực có hạt là 90 ha, sản lượng 435 tấn, trong 

 ó: diện tích lúa 10 ha, sản lượng 60 tấn; diện tích ngô 80 ha, sản lượng 375 tấn. 

(4) Ổn   nh diện tíc  câ   n quả l  985,4  a, tron   ó: diện tích vải thiều 

538 ha, sản lượng quả tươi 3.050 tấn;diện tích nhãn = 183,2 ha, sản lượng 516 

tấn; diện tíc  bưởi = 140 ha, sản lượng 1.300 tấn; diện tích cam các loại = 45 ha, 

sản lượng = 625 tấn; ngoài ra còn một số loại câ   n quả khác = 79,2 ha (
1
). 

(5) Tổn    n trâu 70 con;   n bò 95 con; Ngựa 75 con; Dê 300 con,  tổng 

  n lợn 2.830 con;   n  ia cầm  ạt 75.540 con. 

(6) Hu   ộng vốn  ầu tư p át triển toàn xã hội: 18 tỷ  ồng;  

- Giao thu quỹ phòng chống thiên tai (23 cán bộ xã): 778.872  ồng; 

- Giao thu quỹ phòng chốn  t iên tai (lao  ộng k ác): 25.820.000 . 

 (7) Dự toán t u n ân sác  = 8.246.314.000  ồng; 

Tron   ó: T u tại   a b n l  964.000.000  ồng. 

Dự toán c i n ân sác  = 8.246.314.000  ồng. 

(8) Duy trì 19/19 tiêu chí nông thôn mới.   

- Chỉ  ạo t ôn Lam Sơn xâ  dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu n m 2024. 

* Về phát triển văn hóa xã hội 

                                           
(1)

  Một số loại câ   n quả k ác n ư: Táo, Ổi, Hồn  Xiêm, N o,  u  ủ,   an … 
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(9) M c giảm tỷ lệ sin  0,2/0,1‰, tỷ lệ t n  dân số tự nhiên = 1,12%; tỷ 

lệ sinh con th  3 giảm còn 10%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi b  su  din  dưỡng 

giảm dưới 13,3%.  

- Huy động trẻ nhà trẻ 75 trẻ em 

(10) Số hộ thoát nghèo là 07 hộ; tỷ lệ hộ nghèo 1,9%; m c giảm tỷ lệ hộ 

nghèo 0,29 %; Số hộ cận nghèo thoát nghèo là 05 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 1,48%; 

m c giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,22%. 

(11) Số lao  ộng có việc làm mới 120 n ười; xuất khẩu lao  ộng 15 

n ười;tỷ lệ lao  ộn  qua   o tạo 45,2%. 

(12) Tỷ lệ n ười dân có thẻ bảo hiểm y t   ạt 99,86%. 

- Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện 40 sổ ( Lũy kế năm 2023 là 201 sổ, 

năm 2024 là 241 sổ). 

(13) Số l n  v n  óa 15 l n ;  ia  ìn   ạt danh hiệu v n  óa 2.152  ộ. 

* Về  môi trường 

(14) Tỷ lệ che phủ rừn   ạt 43% (Không tính diện tích cây ăn quả). 

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 90,16% 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom xử lý hợp vệ sinh 95% 

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Về phát triển kinh tế 

  ỉ  ạo t ực  iện có  iệu quả tron  p át triển sản xuất nôn , lâm n  iệp 

t eo  ướn  c u ển d c  cơ cấu nôn  n  iệp  ắn với xâ  dựn  nôn  t ôn mới, 

các c ín  sác   ỗ trợ p át triển nôn  n  iệp t eo  ướn  c u ển d c  t eo 

 ướn   a dạn  các loại câ  trồn , vật nuôi; c ú trọn  xâ  dựn  v  p át triển 

HTX, tổ liên k t sản xuất v  tiêu t u sản p ẩm câ   n quả v  rượu men lá;   n  

 ướn   ể N ân dân lựa c ọn câ , con  iốn   ảm bảo c ất lượn   ể  ưa v o sản 

xuất t eo  ướn  sản xuất   n   oá,  ắn với việc  ảm bảo các tiêu c uẩn 

VSATTP v  môi trườn …;  ảm bảo  iá tr  sản xuất 1  a  ất can  tác nôn  

n  iệp  ạt từ 142 triệu  ồn  trở lên.Ổn   n  diện tíc  câ   n quả l  985,4  a, 

tron   ó: diện tíc  vải t iều 538/538  a,  ạt 100% k   oạc , sản lượn  quả tươi 

4.520/3.050 tấn,  ạt 148 k   oạc ; diện tíc  n ãn 183,2  a; diện tíc  bưởi: 140 

 a, sản lượn   ạt 1.410/1.300 tấn,  ạt 108,5% k   oạc ; diện tíc  cam các loại: 

45  a, sản lượn   ạt 658/625 tấn  ạt 105,3% k   oạc ; n o i ra còn một số loại 

câ   n quả k ác = 79,2  a
(2)

.Phát triển sản p ẩm c  n nuôi t eo  ướn  t n  tỷ 

trọn    n n ựa, lợn, dê,  ia cầm, c im bồ câu. Hu   ộn  v  sử dụn  có  iệu quả 

n uồn vốn  ầu tư p át triển, xâ  dựn  k t cấu  ạ tần  kin  t  - xã  ội. Tạo  iều 

kiện cho Nhân dân va  vốn p át triển sản xuất, kin  doan . Ti p tục p át triển 

                                           
(2)

  Một số loại câ   n quả k ác n ư: Táo, Ổi, Hồn  xiêm, N o,  u  ủ,   an … 
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lâm n  iệp n ằm t n   iá tr   iệu quả kin  t  rừn , tạo việc l m v  nân  cao t u 

n ập c o n ười dân; lồn    ép với các c ươn  trìn   ỗ trợ p át triển lâm n  iệp 

 ể trồn  rừn , nân  tỷ lệ bao p ủ rừn  trên 43%; l m tốt côn  tác quản lý, bảo 

vệ v  p òn , c ốn  c á  rừn . 

(Giao cho đồng chí Vi Thành Công – Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo xây 

dựng kế hoạch chi tiết xong trước 20/01/2024 và dự kiến thời gian hoàn thành 

vào 30/10/2024). 

Hu   ộn  v  sử dụn  có  iệu quả các n uồn lực  ể du  trì xâ  dựn  nôn  

t ôn mới, c ú trọn  tạo việc l m  ắn với p át triển các mô  ìn  có  iệu quả, 

nân  cao t u n ập c o n ười dân;  ắn xâ  dựn  nôn  t ôn mới  ắn với bảo tồn, 

 iữ  ìn v  p át  u  n ữn  nét  ẹp v n  óa tru ền t ốn  của   a p ươn . P ấn 

 ấu n m 2024 duy trì 19/19 tiêu chí NTM; Chỉ  ạo t ôn Lam Sơn xâ  dựng và hoàn 

thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu n m 2024. 

T n  cườn  côn  tác quản lý  ất  ai, t i n u ên  ất, k ôn   ể xẩ  ra vi 

p ạm về  ất  ai; lập k   oạc  sử dụn   ất t eo qu   oạc , t ực  iện tốt việc lập 

 ồ sơ cấp  iấ  c  n  n ận  S   ất c o các tổ c  c,  ộ  ia  ìn  v  cá n ân c o 

58 trườn   ợp t eo qu    n . T ực  iện tốt côn  tác quản lý, bảo vệ môi trườn , 

c ỉ  ạo các t ôn ti p tục  oạt  ộn  có  iệu quả tổ t u  om rác. Ti p tục p ối 

 ợp v  tạo mọi  iều kiện t uận lợi  ể  ơn v  t i côn  xâ  dựn  các côn  trìn  

trên   a b n. Tỷ lệ dân số dùn  nước  ợp vệ sin   ạt trên 100%. 

(Giao cho đồng chí Vi Văn Hiệp – Công chức Địa chính - Xây dựng và 

đồng chí Từ Văn Khoa – Công chức Địa chính - Xây dựng xã hội phối hợp tham 

mưu xây dựng kế hoạch xong trước ngày 20/01/2024 và thời gian dự kiến hoàn 

thành tháng 10/2024). 

Nân  cao c ất lượn  các côn  trìn  xâ  dựn  cơ bản, t n  cườn  côn  tác 

 iám sát t i côn ,  iám sát cộn   ồn . Hu   ộn  v  sử dụn  có  iệu quả các 

n uồn lực  ể ti p tục xâ  dựn  xâ  dựn  nôn  t ôn mới; c n   óa  ườn   iao 

t ôn  vốn   ươn  trìn  MT G. T ườn  xu ên quan tâm   n côn  tác tu sửa, 

p át quan    n  lan   iao t ôn ; tu sửa các tu  n mươn   ảm bảo việc tưới tiêu 

c o sản xuất v  t ực  iện tốt p ươn  án p òn  c ốn  t iên tai. 

 u  trì tốc  ộ t n  trưởn  côn  n  iệp – tiểu t ủ côn  n  iệp l m  ộn  

lực c ín  c o p át triển kin  t ; t u  út k u  n k íc  các tổ c  c, cá n ân  ầu 

tư có c ọn lọc  ể từn  bước c u ển d c  t eo  ướn  p át triển bền vữn  theo 

c iều sâu.  uan tâm p át triển t ươn  mại, d c  vụ; ti p tục quan tâm c ỉ  ạo 

 ầu tư cơ sở  ạ tần , nân  cao  iệu quả  oạt  ộn  của   ợ; tạo  iều kiện t uận 

lợi  ể N ân dân t am  ia tiêu t u sản p ẩm v    n  tiêu dùn  của N ân dân trên 

  a b n. 

(Giao cho đồng chí Vi Văn Hiệp – công chức Địa chính – Xây dựng; đ/c 

Nguyễn Thị Huệ - Tài chính-Kế toán tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết xong 

trước 30/01/2024 và dự kiến thời gian hoàn thành vào tháng 11/2024). 
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  ủ  ộn  xâ  dựn  k   oạc   iao các c ỉ tiêu kin  t  - xã  ội c o các 

 ơn v  n a  từ  ầu n m; Tập trun  qu  t liệt t ực  iện các biện p áp c ốn  t ất 

t u n ân sác , p ấn  ấu  o n t  n  v   o n t  n  vượt m c t u NSNN trên   a 

b n.  ó k   oạc  cân  ối t u - c i  ảm bảo  áp  n   êu cầu p ấn  ấu t u tại   a 

b n  ạt trên 964.000.000  ồn ;  o n t  n  việc t u quỹ p òn  c ốn  t iên tai: 

26.598.872  ồn ; t ực  iện triệt  ể ti t kiệm c i, nân  cao trác  n iệm quản lý 

t i c ín  côn ; sử dụn   iệu quả các n uồn vốn  ầu tư. T ực  iện n  iêm túc 

c    ộ t an  qu  t toán  ún  Luật n ân sác ; nân  cao kỷ cươn , kỷ luật tron  

quản lý t i c ín , n ân sác . 

(Giao cho đồng chí Nguyễn Thị Huệ và đồng chí Bùi Thùy Linh – Công 

chức Tài chính – Kế toán tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết xong trước 

20/01/2024 và dự kiến thời gian hoàn thành đợt 1 tháng 6/2024 đợt 2 tháng 11/2024) 

3.2. Về phát triển văn hóa – xã hội 

  ỉ  ạo tập trun  nân  cao c ất lượn   iáo dục,  ẩ  mạn  xã  ội  óa  iáo 

dục, xâ  dựn  xã  ội  ọc tập; Nân  cao c ất lượn , trác  n iệm của  ội n ũ cán 

bộ quản lý  iáo dục v   iáo viên, xâ  dựn  môi trườn   iáo dục l n  mạn . 

T n  cườn  côn  tác kiểm tra, k ắc p ục các biểu  iện  ìn  t  c, t  n  tíc , 

tiêu cực tron   iáo dục; t ực  iện tốt côn  tác  iáo dục, c  m sóc v  bảo vệ trẻ 

em. 

(Giao cho đồng chí Lý Đức Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo xây 

dựng kế hoạch chi tiết xong trước 20/01/2024 và dự kiến thời gian hoàn thành 

vào 30/5/2024). 

Nân  cao c ất lượn  k ám c ữa bện  v  c  m sóc s c k ỏe c o Nhân 

dân; côn  tác p òn , c ốn  d c  bện  tru ền n iễm; nân  cao tin  t ần trác  

n iệm của  ội n ũ n ân viên Trạm Y t  xã v  n ân viên   t  t ôn. T ực  iện có 

 iệu quả c ín  sác  dân số, k   oạc   óa  ia  ìn ; côn  tác c  m sóc, bảo vệ v  

p òn , c ốn  tai nạn t ươn  tíc ,  uối nước c o trẻ em. P ấn  ấu n m 2024, tỷ 

lệ trẻ em dưới 5 tuổi su  din  dưỡn   iảm còn dưới 13,3%. 

(Giao cho đồng chí Nguyễn Đức Lại – Trưởng Trạm Y tế tham mưu xây 

dựng kế hoạch xong trước ngày 20/01/2024 và thời gian hoàn thành tháng 

11/2024) 

Ti p tục  ẩ  mạn  việc t ực  iện cuộc vận  ộn  “To n dân  o n k t xâ  

dựn  nôn  t ôn mới,  ô t   v n min ”;  u  trì v  p át triển các  oạt  ộn  t ể 

t ao quần c ún ; quan tâm xâ  dựn  các dan   iệu v n  óa, cơ quan v n  óa; 

t n  cườn  tu ên tru ền t ực  iện n p sốn  v n min  tron  việc cưới, việc tan  

và lễ  ội. Nân  cao  iệu quả  oạt  ộn  của   i tru ền t an  xã,  ảm bảo t ôn  

tin về các n iệm vụ c ín  tr  của   a p ươn . 

(Giao cho đồng chí Nguyễn Văn Đến – Công chức Văn hóa – Xã hội phối 

hợp với đồng chí Nguyễn Thị Oanh – Chủ tịch UBMTTQ xã tham mưu xây dựng 

kế hoạch xong trước ngày 20/01/2024 và dự kiến thời gian hoàn thành tháng 

10/2024) 
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 uan tâm c ỉ  ạo t ực  iện  ầ   ủ, k p t ời các c ín  sác  an sin  xã  ội 

v  c    ộ, c ín  sác   ối với n ười có côn . Ti p tục t ực  iện có  iệu quả 

  ươn  trìn   iảm n  èo bền vữn ; t ực  iện côn  k ai, min  bạc , c ín  xác 

việc r  soát, t ốn  kê  ộ n  èo,  ộ cận n  èo n m 2024. Tíc  cực tu ên tru ền 

vận  ộn  Nân dân tham gia BHYT,p ấn  ấu  ạt tỷ lệ bao p ủ t ẻ  HYT  ạt 

100%. T ực  iện tốt côn  tác p ối  ợp   o tạo n  ề, nân  tỷ lệ lao  ộn  qua 

  o tạo  ạt trên 45,2%;  iải qu  t tạo việc l m c o trên 120 n ười, k u  n 

k íc  xuất k ẩu lao  ộn  từ 15 n ười trở lên. 

(Giao cho đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu – Công chức Văn hóa – Xã hội 

(phụ trách lĩnh vực Thương binh và xã hội) tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết 

xong trước 20/01/2024 và dự kiến thời gian hoàn thành vào tháng 10/2024) 

3.3. Về lĩnh vực nội chính 

Nân  cao  iệu quả côn  tác ti p dân,  iải qu  t  ơn t ư k i u nại tố cáo, 

ý ki n ki n n    của cử tri; tập trun   iải qu  t d t  iểm các vụ việc tồn  ọn . 

Tíc  cực tu ên tru ền, p ổ bi n p áp luật,  ỗ trợ p áp lý c o N ân dân; nân  

cao  iệu quả  oạt  ộn  của tổ  òa  iải t ôn, n ằm  iải qu  t tốt n ữn  vướn  

mắc, ki n n    của N ân dân n a  từ cơ sở. Nân  cao trác  n iệm  iải qu  t 

 ơn t ư KNT  của n ười   n   ầu. 

Triển k ai t ực  iện tốt các qu    n  về t ực   n  ti t kiệm, c ốn  lãn  

p í, p òn  c ốn  t am n ũn , tiêu cực. Tổ c  c t ườn  xu ên việc r  soát các 

v n bản qu  p ạm p áp luật v  kiểm tra  ệ t ốn  v n bản   n  c ín  côn  vụ. 

  ú trọn  côn  tác tu ên tru ền, p ổ bi n,  iáo dục p áp luật, quản lý  ộ t c ; 

 ẩ  mạn  trợ  iúp p áp lý c o N ân dân.  

(Giao cho đồng chí Nguyễn Văn Đại – công chức Tư pháp – Hộ tịch; Đ/c 

Phùng Văn Bằng- Công chức Văn phòng-Thống kê tham mưu xây dựng kế 

hoạch chi tiết xong trước 20/01/2024 ) 

T n  cườn  côn  tác  ảm bảo an nin  c ín  tr , trật tự an to n xã  ội. 

 ẩ  mạn  p on  tr o to n dân t am  ia bảo vệ an nin  Tổ quốc,  ảm bảo an 

nin  c ín  tr , trật tự an to n xã  ội; nân  cao c ất lượn ,  iệu quả côn  tác  ấu 

tran , p òn  c ốn  các loại tội p ạm, tệ nạn xã  ội, bảo  ảmtrật tự an to n  iao t ôn ; 

côn  tác p òn , c ốn  c á  nổ.  

(Giao cho đồng chí Diệp Đình Phương – Trưởng Công an xã chủ động 

tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết xong trước 20/01/2024 ) 

 u  trì t ực  iện tốt n iệm vụ côn  tác quân sự   a p ươn , bồi dưỡn  

ki n t  c quốc p òn ;  o n t  n  k   oạc  tu ển c ọn côn  dân sẵn s n  n ập 

n ũ v    n  ký n  ĩa vụ quân sự t eo qu    n . P ối  ợp v  tạo mọi  iều kiện 

t uận lợi  ể các cơ quan cấp trên triển k ai xâ  dựn  k u vực p òn  t ủ tại t ôn 

 ầu Mùn . 

(Giao cho đồng chí Lý Văn Đông – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 

xã tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết xong trước 20/01/2024 ). 
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T n  cườn  kiểm tra,  iám sát việc t ực  iện các c ươn  trìn  p át triển 

kin  t  - xã  ội, n ằm t ực  iện t ắn  lợi K   oạc  p át triển kin  t  - xã  ội 

n m 2024. 

(Giao cho đồng chí Lý Đức Hùng – PCT UBND; Đ/c Vi Thành Công – 

Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết xong trước 30/3/2024 

và dự kiến thời gian hoàn thành vào 30/11/2024) 

T ực  iện tốt việc  ọc tập v  l m t eo tư tưởn ,  ạo   c, p on  các  Hồ 

  í Min , P áp lện  t ực  iện dân c ủ ở xã, p ườn , t   trấn;  án bộ, côn  

c  c v  các ban, n  n  có liên quan nân  cao  iệu quả p ối  ợp côn  tác; t ực 

 iện n  iêm túc c    ộ báo cáo, Chỉ th  số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban 

T ường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng 

cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ  áp  ng yêu cầu trong tình hình mới; 

 ôn  v n số 2075/U N -TH n    11/5/2022 của U N  tỉn   ắc Gian  về 

việc t ực  iện n  iêm qu  c   l m việc, kỷ cươn , kỷ luật   n  c ín  tron  các 

cơ quan   n  c ín  N   nước; ti p tục  ẩ  mạn  cải các  hành chính; duy trì 

thực hiện tốt chính quyền thân thiện; t ực  iện tốt   ươn  trìn    n   ộn  t ực 

  n  ti t kiệm, c ốn  lãn  p í, p òn  c ốn  t am n ũn , tiêu cực; ti p tục  ổi 

mới côn  tác lãn   ạo, c ỉ  ạo v  tổ c  c t ực  iện các n iệm vụ c ín  tr . L m 

tốt côn  tác t i  ua, k en t ưởn . P át  ộn  v  n ân rộn  p on  tr o t i  ua, 

p ấn  ấu t ực  iện t ắn  lợi các n iệm vụ, mục tiêu p át triển kin  t  - xã  ội 

n m 2024. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 ể  ảm bảo triển k ai t ực  iện t ắn  lợi các n iệm vụ p át triển kin  t  

- xã  ội n m 2024,   ủ t c  U N  xã  ề n   : 

1.  ề n     ản  uỷ t n  cườn  côn  tác lãn   ạo, c ỉ  ạo  ể U N  tổ 

c  c t ực  iện  o n t  n  các c ỉ tiêu kin  t  xã  ội 2024  ã  ề ra. 

2.  ề n    Ủ  ban MTT  v  các tổ c  c c ín  tr  xã  ội: T n  

cườn p ối  ợp có  iệu quả,  iám sát, p ản biện v  tron  việc tu ên tru ền c ủ 

trươn , c ín  sác  của  ản , p áp luật của N   nước v  các qu    n  của   a 

p ươn ; n ằm nân  cao ý t  c, trác  n iệm, tạo sự  ồn  t uận cao của N ân dân 

trong quá trình tổ c  c t ực  iện. 

3.  ác  ồn  c í cán bộ, côn  c  c, viên c  c t uộc U N  xã, trưởn  các 

ban, n  n ,  ơn v , trưởn  t ôn các t ôn c n c  c  c n n , n iệm vụ, c n c  K  

 oạc  n   v    ươn  trìn  côn  tác n m của U N  xã, t n  cườn  côn  tác 

p ối  ợp, c ủ  ộn  xâ  dựn  K   oạc  v  bám sát các nội dun   ược p ân côn  

p ụ trác , tron   ó xác   n  rõ mục tiêu, n iệm vụ, t ời  ian t ực  iện. Hằn  

t án  tổn   ợp báo cáo tìn   ìn , k t quả t ực  iện, c ất lượn  côn  việc; 

n ữn  k ó k  n, vướn  mắc, ki n n   ,  ề xuất với lãn   ạo U N ,   ủ t c  

U N  xã  ể trìn  tại p iên  ọp t ườn  kỳ U N  xã  ần n ất. 

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

1.  ề n    Hu ện ủ , U N   u ện ti p tục quan tâm c ỉ  ạo  ầu tư  ỗ 

trợ kin  p í  ầu tư xâ  dựn  cơ sở vật c ất, xâ  dựn  cơ sở  ạ tần ... 
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2.  ề n    U N   u ện, các cơ quan c u ên môn có liên quan của 

 u ện xem xét  iều c ỉn  lại một số c ỉ tiêu c o p ù  ợp với tìn   ìn  t ực t  

của   a p ươn  n ư: diện tíc  lúa, bưởi, cam các loại; tổn    n lợn… c o p ù 

 ợp với t ực t    a p ươn . 

3.  ề n    U N   u ện, P òn  T i c ín  K   oạc ,  an quản lý  ự án 

xâ  dựn  cơ bản  u ện ti p tục quan tâm xâ  dựn  cơ sở  ạ tần  trên   a b n ( 

 iải p ón  mặt bằn xâ  dựn  trụ sở  ông an xã, xâ  dựn  12 p òn   ọc Trườn  

THCS). 

Trên  â  l  K   oạc   i ti t t ực  iện các n iệm vụ,  iải p áp côn  tác 

c ủ   u n m 2024,   ủ t c  U N  xã  êu cầu các  ồn  c í cán bộ, côn  c  c, 

viên c  c t uộc U N  xã, trưởn  các ban, n  n ,  ơn v  v  các ôn , b  trưởn  

thôn các thôn nghiêm túc tổ c  c triển k ai t ực  iện./. 

 
Nơi nhận: 
- U N   u ện (Bc); 

- TT  ản  ủ , H N  ( /c); 

-   ủ t c , các P T U N  xã (  ỉ  ạo); 

- U MTT  v  các  o n t ể (P ối  ợp); 

-  ác ban n  n ,  ơn v  (T/ ); 

- Trưởn  thôn các thôn (T/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Vinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN          

XÃ KIÊN THÀNH         

          

BIỂU KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND, ngày  05/01/2024 của UBND xã Kiên Thành) 

        

TT Nội dung nhiệm vụ 

Mục tiêu,  

chỉ tiêu 

được giao 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan  

đơn vị phối hợp 

thời gian 

 bắt đầu 

triển khai 

Tổ chức thực hiện; dự kiến 

tiến độ, kết quả 

Quý 

I 

Quý 

II 

9 

tháng  

Kết 

quả  

cả 

năm 

1 
Tổn   iá tr  sản xuất trên tất cả các lĩn  

vực ước  ạt 

1.414,8tỷ 

 ồn  
UBND xã       

2 

  

  

Tổn  diện tíc  câ  lươn  t ực có  ạt, 

tron   ó: 

90 

 sản lượn  

435 tấn 

UBND xã 

- Phòng NN&PTNT 

- Trung tâm 

KTDVNN 

- Các thôn 

- Tháng 

01/2024 

- Tháng 

07/2024 

  x   x 

- Lúa 

10 ha 

sản lượn : 

60 tấn 

UBND xã 

- Ngô 

80 

sản lượn : 

375 tấn 

UBND xã 
- Tháng 

01/2024 
  x   x 

3 diện tíc  câ  côn  n  iệp (Lạc) 

15 ha 

sản lượn  40 

tấn 

UBND xã 
- Tháng 

01/2024 
  x   x 

4  â   n quả               



10 
 

  

  

  

  
- vải t iều 

538 ha 

sản lượn  

3.050 tấn 

UBND xã 
- Tháng 

6/2024 
  x     

-  ưởi các loại 

140ha 

sản lượn  

1.300 tấn 

UBND xã 

 

- Tháng 

01/2024- 

tháng10/2024 

     x x 

-  am các loại 

45 ha 

sản lượn  

625 tấn 

UBND xã      x x 

5 

  

  

   n nuôi, tron   ó:   

  

UBND xã 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

x 
-   n trâu 70 con 

-   n bò 95 con 

- N ựa 75 con 

- Dê 300 con     

- Lợn 2.830 con     

- Gia cầm 75.540 con     

6 

Hu   ộn   ầu tư PTXH 18 tỷ  ồn  UBND xã  
- Tháng 

10/2024 
    

- Giao t u quỹ P TT 26.598.872 UBND xã 

- Phòng Tài chính- 

k   oạc  

- Các thôn 

Tháng 

7/2024 
    

7 T u n ân sác  tại   a b n 964.000.000 UBND xã 

- Phòng Tài chính - 

K   oạc  

-   i cục t u  

Tháng 

01/2024 
    

8 

Xâ  dựn  nôn  t ôn mới 

 

  ỉ  ạo xâ  dựn  t ôn nôn  t ôn mới 

kiểu mẫu 

Duy trì 

19/19 TC 

Thôn Lam 

Sơn 

UBND xã       

9 
- M c  iảm tỷ lệ sin  

- Tỷ lệ p át triển dân số tự n iên 

0,02‰ 

1,12% 
UBND xã 

- Trung tâm DS-

KHHG  

- Trạm   t  xã, 

NVYT các thôn 

- Tháng 

01/2024 
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10 

- Số  ộ t oát n  èo 

- Tỷ lệ  ộ n  èo 

- Số  ộ cận n  èo 

- Tỷ lệ  ộ cận n  èo 

07  ộ 

1,9% 

05  ộ 

1,48% 

UBND xã 
- P òn  L T &XH 

- Các thôn 

- Tháng 

10/2024 
  x     

11 Tỷ lệ bao p ủ t ẻ  HYT 100% UBND xã 

-P òn  Lao  ộn  

TB&XH 

-  ảo  iểm XH 

- Các thôn 

tháng 

01/2024- 

tháng 

11/2024 

    x x  

12 
- Số lao  ộn   ược  iải qu  t việc l m 

- Số lao  ộn  xuất k ẩu 

120 n ười 

15 n ười 
UBND xã  

- Tháng 

01/2024 
   x   x 

13 
- Số l n  v n  óa 

- Gia dìn  ạt dan   iệu v n hóa 

15 làng 

2.152  ộ 
UBND xã 

- Phòng VH-TT 

- UBMTTQ xã 

- Trườn  TH S 

Tháng 

01/2024 
      x 

14 Tỷ lệ c e p ủ rừn  43% UBND xã 

- Công ty TNHH 

MTV Lâm n  iệp 

Lục N ạn 

Tháng 

10/2024 
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